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	HỘI SINH VIÊN TỈNH KIÊN GIANG
BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
CAO ĐẲNG KIÊN GIANG
____
	Kiên Giang, ngày   tháng     năm 20…



BẢN KHAI THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” 
NĂM 2020
____
	TT
	Thông tin chung 
về sinh viên
	Đạo đức tốt
	Học tập tốt
	Thể lực tốt
	Tình nguyện tốt
	Hội nhập tốt
	Các thành tích khác (tiêu chuẩn ưu tiên cấp tỉnh)

	1. 
	- Họ và tên: 
- Nam/nữ:

- Ngày sinh: 

- Dân tộc:

- Chuyên ngành đào tạo:
- Lớp:

- Khoa:
- Trường: 
- Sinh viên năm thứ: 

- Chức vụ: 
- Ngày vào Đoàn: 
- Ngày vào Đảng:
- Dự bị: 
- Chính thức: 

- Điện thoại: 

- Email: 
- Địa chỉ liên lạc: 


	Bắt buộc:

1. Điểm rèn luyện năm học 2019 – 2020: (ghi số điểm) 
Tiêu chuẩn khác (đạt 01 trong các tiêu chuẩn):
- Tham gia cuộc thi Olympic Online tìm hiểu về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, có giải thưởng hay ko?
- Khen thưởng Điển hình tiên tiến làm theo lời Bác, Cán bộ Đoàn tiêu biểu,…
- Cuộc thi tìm hiểu pháp luật năm 2019.


	Bắt buộc:

1. Điểm trung bình chung học tập năm học 2019 – 2020: (ghi số điểm)
Tiêu chuẩn khác (đạt 01 trong các tiêu chuẩn):
- Tham gia các hoạt động nghiên cứu ở Khoa.
- Tham gia các Hội thảo cấp Khoa, cấp Trường.
- Tham gia các cuộc thi chuyên ngành, tay nghề do khoa tổ chức.

(người thợ giỏi, mảnh ghép cơ khí, who is the best car saleman, nhà nông khởi nghiệp,…)
- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi liên quan đến học thuật từ cấp trường trở lên.

- Là thành viên của 01 CLB học thuật của Trường/Khoa.

- Tham gia các chương trình về Khởi nghiệp.
- Giấy khen, học bổng,..
Cấp tỉnh (đạt thêm 01 trong các tiêu chí):
- Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản
hoặc được các giải thưởng từ cấp trường trở lên.

- Là thành viên các đội tuyển tham gia các kỳ thi học thuật cấp khu vực trở lên.

- Đạt giải thưởng trong các cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp từ cấp trường trở lên.

- Đội xe sinh thái, các nhóm thi khởi nghiệp cấp trường, cấp tỉnh, cấp khu vực.

	Bắt buộc (đạt 01 trong các tiêu chí):
- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia thi đấu các nội dung thi đấu tại hội thao hoặc các giải thi đấu thể dục thể thao từ cấp khoa trở lên.

- Đạt điểm B trở lên đối với học phần Giáo dục thể chất.

- Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong năm học do cấp Khoa trở lên tổ chức có xác nhận của Đoàn khoa.

- Đạt giấy chứng nhận Sinh viên khỏe cấp trường

Tiêu chuẩn khác (đạt 01 trong các tiêu chuẩn):
Tham gia các hoạt động thể thao cấp Khoa, cấp Trường.
Cấp tỉnh (đạt thêm 01 trong các tiêu chí):
- Đạt danh hiệu Sinh viên khỏe từ cấp trường trở lên.
- Đạt thành tích trong các giả thi đấu thể thao như: bóng đá, bóng chuyền, cầu lông.

- Đạt thành tích cao trong các hội thao từ cấp trường trở lên (ghi rõ tên hội thao, đơn vị tổ chức, giải thưởng đạt được):
- Là thành viên đội tuyển cấp thành phố, quốc gia các môn thể dục thể thao (ghi rõ tên đội tuyển, cấp nào):
- Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao dành cho người khuyết tật 
(ghi rõ tên môn thể thao và thời gian tập luyện): 

	Bắt buộc (đạt 01 trong các tiêu chí):
- Đạt tối thiểu 05 ngày CTXH trong năm học (Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Hiến máu tình nguyện, Đi thăm mái ấm/nhà mở, trại trẻ mồ côi, Lao động và các hoạt động khác có liên quan đến tình nguyện)

- Tham gia ít nhất 02 lần Hiến máu tình nguyện trong năm học.

Tiêu chuẩn khác (đạt 01 trong các tiêu chuẩn):
- Là thành viên Ban tổ chức các hoạt động tình nguyện trong năm học (có xác nhận).

- Được nhận các giải thưởng về tình nguyện do cấp Trường, cấp địa phương hoặc các tổ chức trao tặng.

- Tích cực tham gia hoạt động thường xuyên trong ít nhất 01 Câu lạc bộ - Đội - Nhóm.

Cấp tỉnh (đạt thêm 01 trong các tiêu chí):
- Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện (ghi rõ hình thức, nội dung và cấp khen thưởng)
- Các giấy khen, bằng khen các cấp trong chiến dịch tình nguyện hè.
- Tham gia và nhận giấy chứng nhận hoàn thành một trong các chiến dịch, chương trình tình nguyện (chi rõ tên chiến dịch, chương trình tình nguyện, thời gian tham gia)- chiến dịch TN hè.
- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (05 ngày CTXH):
 
	Bắt buộc (đạt 01 trong các tiêu chí):
- Đạt một trong những chứng chỉ sau: Chứng chỉ tiếng anh trình độ A1, A2, Toeic 350, Ielts 4.0 trở lên (chứng chỉ quốc tế), và các chứng chỉ ngoại ngữ khác. Riêng đối với Sinh viên chuyên ngành tiếng anh, tiếng anh thương mại du lịch đạt 1 chứng chỉ ngoại ngữ khác ngoài tiếng anh.

- Có 1 học phần ngoại ngữ đạt từ điểm B trở lên trong năm học trước đó.

- Có tham gia các cuộc thi liên quan đến tiếng Anh, các hội thảo, buổi tập huấn, các buổi giao lưu có người nước ngoài cấp khoa trở lên tổ chức.

(Tập huấn truyền thông tháng 1 với tình nguyện viên nước ngoài).

- Tham gia sinh hoạt tích cực trong 01 câu lạc bộ, đội, nhóm về ngoại ngữ trong hoặc ngoài nhà trường, có thời gian sinh hoạt ít nhất 03 tháng tính đến thời điểm xét (Kèm giấy xác nhận của Ban chủ nhiệm câu lạc bộ). (Câu lạc bộ tiếng Anh)
Tiêu chuẩn khác (đạt 01 trong các tiêu chuẩn):
- Là thành viên đội tuyển hoặc cá nhân tham gia các cuộc thi về ngoại ngữ tham gia các cuộc thi cấp tỉnh trở lên. (Các bạn tham gia thi Olympic tiếng Anh năm 2019).
- Các cá nhân đạt giải trong các cuộc thi liên quan đến ngoại ngữ từ cấp tỉnh trở lên. (Các bạn tham gia thi Olympic tiếng Anh năm 2019).
Cấp tỉnh (đạt thêm 01 trong các tiêu chí):
+ Các chứng chỉ ngoại ngữ đã đạt
+ Tham gia hoạt động giao lưu quốc tế
+ Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi kiến thức ngoại ngữ từ cấp trường trở lên.
	1. Tham gia và đạt giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên (ghi rõ tên cuộc thi, thời gian, đơn vị tổ chức, giải thưởng đạt được): 
2. Thanh niên tiêu biểu được biểu dương trên các lĩnh vực: 
3. Số lần hiến máu tình nguyện trong năm học 2019 - 2020: 

4. Các thành tích khác:
Về kỹ năng:

+ Chứng nhận khóa học Kỹ năng mềm hoặc điểm học phần môn học kỹ năng mềm từ B trở lên.

+ Được Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên từ cấp trường trở lên khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên.

	Các bạn xem quy định trong từng tiêu chí, lưu ý tiêu chuẩn bắt buộc, tiêu chuẩn khác và tiêu chuẩn cấp tỉnh.

Lưu ý có những tiêu chuẩn chỉ cần đạt 01 hoặc 02 trong các mục đã nêu.


	XÁC NHẬN CỦA HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG


	Kiên Giang, ngày ……. tháng ….. năm 2020
Người Báo cáo
Nguyễn Văn A

	XÁC NHẬN CỦA ĐẢNG ỦY NHÀ TRƯỜNG
	


Hướng dẫn: 
· Sinh viên đọc kỹ các tiêu chí trong hướng dẫn, nếu đạt tiêu chí nào thì ghi tiêu chí đó vào bản khai thành tích và photo 01 bản các giấy chứng nhận, giấy khen, tuyên dương, bảng điểm, … để minh chứng cho tiêu chí mình đạt được kèm theo hồ sơ.
· Sinh viên liệt kê tất cả các thành tích bản thân đạt được theo các tiêu chí. Nếu đạt các tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” cấp cao hơn, BCH Hội Sinh viên sẽ gửi hồ sơ về Hội Sinh viên tỉnh.
· Sinh viên phải là Hội viên Hội sinh viên của trường (BCH sẽ kiểm tra lại danh sách đăng ký Hội viên).
· Đoàn khoa ký nháy kiểm soát báo cáo thành tích của Sinh viên.

· Sinh viên nộp hồ sơ về Đoàn khoa từ ngày 15/10/2019, Đoàn khoa tổng hợp gửi về BCH Hội Sinh viên trường hạn cuối là 16h00 ngày 10/11/2019.
Ảnh
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